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I.	ĐIỆN PHÂN:
[bookmark: _GoBack]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
1.	Mức độ nhận biết: (2)
Câu 1. lon kim loại nào sau đây bị điện phân trong dung dịch (với điện cực graphite)?
A. Na+	B. Cu2+,	C. Ca2+.	D. K+.
Câu 2. Ion halide hầu như không bị điện phân trong dung dịch là
A. Br-.	B. I-	C. F-.	D. Cl-.
Câu 3. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A.	CaCl2   Ca + Cl2.	B. Fe2Ơ3 + 3CO  2Fe + 3CƠ2
C. Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu.	D. 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 + Cl2.
Câu 4. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân dung dịch?
A. 2A12O3  4A1 + 3O2.	B. 2A1 + Cr2O3  A12O3 + 2Cr.
C. Zn + CuSO4  ZnSO4 + Cu.	D. CuCl2  Cu + Cl2.
Câu 5. Trong công nghiệp, quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà (điện cực trơ, có màng ngăn xốp) tạo ra khí nào sau đây ở cathode?
A. Hydrogen.	B. Chlorine.	C. Oxygen.	D. Hydrogen chloride.
Câu 6. Khi điện phân dung dịch gồm NaCl 1 M và NaBr 1 M, quá trình oxi hoá đầu tiên xảy ra ở anode là
A. 2H2O  4H+ + O2 + 4e.	B. 2C1  Cl2 + 2e.
C. 2Br-  Br2 + 2e.	D. Na  Na++ le.
Câu 7. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với anode bằng graphite, ở anode xảy ra quá trình
A. 2H2O + 2e  H2 + 2OH-.	B. 2H2O  4H+ + O2 + 4e.
C. Cu2+ + 2e  Cu.	D. Cu  Cu2+ + 2e.
Câu 8. Khi điện phân dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,1 M và AgNO3 0,1 M, quá trình khử đầu tiên xảy ra ở cathode là
A. Ag+ + le  Ag.	B. Cu2+ + 2e  Cu.
C. 2H2O + 2e  H2 + 2OH-.	D. 2H+ + 2e  H2.
Câu 9. Phản ứng hoá học chính xảy ra trong quá trình điện phân nóng chảy A12O3 trong 3NaF-AlF3 là
A. 2A1F3  2A1 + 3F2.	B. 2NaF  Na + F2.
C. 2H2O  2H2 + O2.	D. 2A12O3  4A1 + 3O2.
Câu 10. Việc duy trì điện áp thấp (~ 5 V) trong quá trình điện phân nóng chảy A12O3 trong 3NaF-AlF3 nhằm ngăn cản quá trình nào sau đây xảy ra ở cathode?
A. Al3+ + 3e  Al.     B. Na+ + le  Na.                 C. F2 + 2e  2F-.	         D. O2 + 4e  2O2-.
Câu 11. Trong công nghiệp, phương pháp điện phân dung dịch được sử dụng để sản xuất một lượng đáng kể kim loại nào sau đây?
A. Zn.	B. Al.	C. Fe.	D. Mg.
Câu 12. Trong công nghiệp, việc tinh chế đồng từ đồng thô được thực hiện bằng phương pháp điện phân dung dịch với anode làm bằng
A. graphite.	B. platinum.	C. thép.	D. đồng thô.
Câu 13. Điện phân dung dịch chất nào sau đây (dùng điện cực trơ), thu được dung dịch có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?
A. NaBr.	B. NaCl.	C. CuSO4.	D. CuCl2.
Câu 14. Điện phân dung dịch chất nào sau đây (với điện cực trơ, không có màng ngăn điện cực), thu được dung dịch có khả năng tẩy màu?
A. CuSO4.	B. NaCl.	C. K2SO4.	D. AgNO3.
Câu 15. Trong quá trình mạ bạc cho một chiếc vòng bằng thép thì ở anode xảy ra quá trình
A. Ag  Ạg+ + le.	B. Fe  Fe2+ + 2e.
C. 2H2O  4H+ + O2 + 4e.	D. C  C4+ + 4e.
2.	Mức độ thông hiểu: (2)
Câu 16. Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl 20% bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngãn xốp). Quá trình khử xảy ra ở cathode là
A.	2H2O + 2e  H2 + 2OH-.	B. Cl2 + 2e  2C1-.
C. 2C1-  Cl2 + 2e.	D. 2H2O  4H+ + O2 + 4e.
Câu 17. Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp các muối: NaCl, CuCl2, FeCl3 và ZnCl2. Kim loại cuối cùng thoát ra ở cathode trước khi có khí thoát ra là
A. Zn.	B. Cu.	C. Fe.	D. Na.

Câu 18. Dung dịch X chứa hỗn hợp các muối: NaCl, CuCl2, FeCl3 và ZnCl2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở cathode khi điện phân dung dịch X là
A. Na.	B. Cu.	C. Fe.	D. Zn.
Câu 19. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3, Cu(NO3)2 và Fe(NO3)3 (với điện cực trơ). Các kim loại lần lượt xuất hiện tại cathode theo thứ tự:
A. Ag-Cu-Fe.	B. Fe-Ag-Cu.	C. Fe - Cu - Ag.	D. Cu-Ag-Fe.
Câu 20. Điện phân với điện cực trơ, màng ngăn xốp một dung dịch chứa các ion Fe2+, Fe3+, Cu2+ và Cl–. Thứ tự điện phân xảy ra ở cathode (theo chiều từ trái sang phải) là
A. Fe2+, Cu2+, Fe3+.	B. Fe3+, Cu2+, Fe2+.	C. Fe2+, Fe3+, Cu2+.	D. Fe3+, Fe2+, Cu2+.
Câu 21. Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương úng:
	Cặp oxi hóa-khử
	F2/2F-
	C12/2Cl-
	Br2/2Br-
	I2/2I-

	Thế điện cực chuẩn (V)
	+2,87
	+1,358
	+1,087
	+0,621


Khi điện phân dung dịch chứa đồng thời bốn loại ion halide ở trên với nồng độ moi bằng nhau, ion halide bị điện phân đầu tiên ở anode là
A. C1-	B. Br-.	C. F-.	D. I-.
Câu 22. Cho các cặp oxi hoá - khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:
	Cặp oxi hóa-khử
	2H+/H2
	Cu2+/Cu
	Fe2+/Fe
	Ag+/Ag

	Thế điện cực chuẩn (V)
	0,00
	+0,34
	-0,44
	+0,799


Khi điện phân dung dịch chứa đồng thời bốn loại cation trên với nồng độ mol bằng nhau, cation bị điện phân đầu tiên ở cathode là
A. Cu2+.	B. Ag+.	C. H+.	D. Fe2+.
Câu 23. Khi điện phân dung dịch gồm CuCl2 1,0 M và H2SO4 0,5 M, thứ tự bị điện phân ở anode là SO42-
A. H2O, Cl-.		       B. Cl-, H2O.	                            C. SO42-, C1-, H2O.	           D. C1-, SO42-, H2O	
Câu 24. Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ và không có màng ngăn. Sản phẩm thu được gồm
A. H2, Cl2, NaOH.	B. H2, Cl2, nước Javel.	C. H2, nước Javel.	D. H2, Cl2, nước Javel.
Câu 25. Khi điện phân dung dịch gồm CuSƠ4 và HC1 (sử dụng điện cực trơ, có màng ngăn xốp), chất khí đầu tiên thoát ra ở anode là
A. O2.	B. Cl2.	C. H2.	D. SO2.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (3ý) Câu 26. Trong quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với anode bằng đồng.
a)	Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá nước.
b)	Khối lượng anode không thay đổi.
c)	Nồng độ CuSO4 trong dung dịch giảm dần.
d)	Khối lượng cathode tăng.
Câu 27. Điện phân dung dịch NaCl bão hoà (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nồng độ NaCl giảm đi một nửa thì dừng điện phân.
a)	Dung dịch sau điện phân làm phenolphthalein chuyển màu hồng.
b)	ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Na+.
c)	Số mol khí Cl2 thoát ra ở anode bằng số mol H2 thoát ra ở cathode.
d)	Thứ tự điện phân ở anode là H2O, Cl-.
Câu 28. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anode. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số moi khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước.
a)	Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở cathode.
b)	Tại thời điểm t giây, ion M2+ chưa bị điện phân hết.
c)	Dung dịch sau điện phân có pH < 7.
d)	Khi thu được l,8a mol khí ở anode thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở cathode.
Câu 29. Điện phân 200 mL dung dịch chứa hai muối Cu(NO3)2 xM và AgNO3 yM với cường độ dòng điện 0,804 A. Sau thời gian điện phân là 2 giờ, khối lượng cathode tăng thêm 3,44 g và bắt đầu thoát khí.
a)	Kim loại nào có nồng độ cao hơn sẽ được tạo thành trước.
b)	Giá trị của X vày đều bằng 0,1.
c)	Sau 2 giờ trong bình điện phân chỉ còn 1 chất tan.
d)	Số mol khí thoát ra ở anode sau 2 giờ điện phân là 0,2.


PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. (1)
Câu 30. Điện phân V lít dung dịch CuCl2 0,5 M với điện cực trơ. Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,86 lít khí Cl2 (đkc) duy nhất ở anode. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 g Fe. Giá trị của V là bao nhiêu? (0,6)
Câu 31. Điện phân 200 mL dung dịch CuSO4 nồng độ X mol/L với điện cực trơ. Sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 g so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 g bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 g kim loại. Giá trị của X là bao nhiêu? (1,25)
Câu 32. Điện phân 500 mL dung dịch AgNƠ3 với điện cực trơ cho đến khi cathode bắt đầu có khí thoát ra thì dùng. Để trụng hoả dung dịch sau điện phân cần 80 mL dung dịch NaOH 0,1 M. Biết cường độ dòng điện là 0,2A, thời gian
điện phân là bao nhiêu giây? (3860)
Câu 33. Điện phân 500 mL dung dịch X gồm Cu(NƠ3)2 và AgNƠ3 với cường độ dòng điện 0,804 A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cathode thì mất 2 giờ, khi đó khối lượng cathode tăng thêm 4,2 g. Nồng độ mol của Cu(NƠ3)2 trong dung dịch X là bao nhiêu? (0,03)
Câu 34 Điện phân 2 lít dung dịch NaCl 0,5 M với điện cực trơ, màng ngăn xốp bằng dòng điện có cường độ không đổi 0,2 A. Sau 1930 giây thì dừng điện phân, thu được dung dịch X (giả thiết thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch X có pH bằng bao nhiêu? (11,3)
II.	CẤU TẠO VÀ LIÊN KẾT TRONG TINH THỂ KIM LOẠI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
1.	Mức độ nhận biết: (2)
Câu 1. Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử kim loại?
A. 1s22s22p63s²3p4	B. 1s22s22p63s2	C. 1s22s22p63s²3p5	D. 1s22s22p6
Câu 2. Mạng tinh thể kim loại gồm có
A.	Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.
B.	Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.
C.	Ion kim loại và các electron độc thân.
D.	Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.
Câu 3. Liên kết trong mạng tinh thể kim loại là liên kết
A. Cộng hoá trị	B. Kim loại	C. Ion	D. Cho nhận
Câu 4. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do:
A.	Các e tự do chuyển động quanh vị trí cân bằng giữa nguyên tử kim loại và ion dương kim loại
B.	Sự cho và nhận e giữa các nguyên tử kim loại.
C.	Sự góp chung e giữa các nguyên tử kim loại.
D.	Lực hút tĩnh điện của ion dương ở nút mạng với các e hóa trị chuyển động tự do
Câu 5. Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z =13) là
A. 1s22s22p63s2.	B. 1s22s22p63s23p1	C. 1s22s22p6.	D. 1s22s22p63s¹.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (3ý) Câu 6. a) Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
b)	Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tốp.
c)	Trong một chư kì, kim loại có bán kính nguyên tử nhỏ hơn phi kim.
d)	Kim loại có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.
Câu 7. a) Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng.
b)	Những tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do ừong mạng tinh thể kim loại gây ra.
c)	Tính chất hoá học chung của kim loại là tính oxi hoá.
d)	Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.
Câu 8. a) Liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị đều có sự tham gia của các electron.
b)	Liên kết kim loại khác với liên kết cộng hoá trị ở số electron dùng chung.
c)	Liên kết kim loại và liên kết ion đều sinh ra bởi lực hút tĩnh điện.
d)	Liên kết kim loại khác với liên kết ion ở loại hạt mang điện tham gia.
II.	TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
1.	Mức độ nhận biết: (2)
Câu 1. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi
A.	cấu tạo mạng tinh thể của kim loại	B. khối lượng riêng của kim loại
C. các electron độc thân trong tinh thể kim loại	D. các electron tự do trong tinh thể kim loại
Câu 2. Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau do có
A. Tính dẻo.	B. Tính dẫn điện.	C. Tính dẫn nhiệt.	D. Ánh kim.
Câu 3. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẫn điện tốt nhất là
A. Copper.	B. Zinc	C. Silver.	D. Magnesium.
Câu 4. Kim loại ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường là
A. Na	B. Rb	C. Hg.	D. K.
Câu 5. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là:
A. Cu.	B. Al.	C. Ag.	D. Au.
Câu 6. Kim loại được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp, đó là các kim loại:
A. Ag, Cu	B. Au, Ag	C. Au, Al	D. Ag, Al
Câu 7. Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào
A. Bản chất của kim loại.
B. Nhiệt độ của môi trường
C. Pha thể tích bên trong hay pha bề mặt bên ngoài của kim loại.
D. Pha bề mặt bên ngoài của kim loại.
Câu 8. Tính chất vật lí nào sau đây không phải là tính chất chung của kim loại?
A. Tính cứng.	B. Tính dẫn điện.	C. Tính dẻo.	D. Tính ánh kim.

Câu 9. Cho dãy các kim loại : Cu , Al , Fe , Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là :
A. Au	B. Al	C. Fe	D. Cu
Câu 10. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Al, Fe, Cu, Ag, Au	B. Ag, Cu, Au, Al, Fe
C. Au, Ag, Cu, Fe, Al	D. Ag, Cu, Fe, Al, Au
Câu 11. Kim loại nào sau đây phản ứng với bột sulfur ở điều kiện thường?
A. Hg.	B. Fe.	C. Cu.	D. Al.
Câu 12. Khi đun nóng kim loại Fe với oxygen dư, thu được sản phẩm là
A. Fe3O4.	B. FeO.	C. Fe2O3.	D. Fe(OH)3.
Câu 13. Kim loại nào sau đây không phản ứng với oxygen khi đun nóng
A. Au.	B. Cu.	C. Fe.	D. Mg.
Câu 14. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 tạo cùng một muối là
A. Mg.	B. Cu.	C. Fe.	D. Ag.
Câu 15. Khi phản ứng với các phi kim chlorine, oxygen, sulfur ở điều kiện thích hợp, các nguyên tử kim loại thể hiện
A. tính khử.	B. tính bazơ.	C. tính oxi hóa.	D. tính axit.
Câu 16. Phương trình hoá học nào sau đây đúng (điều kiện thích hợp)
A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.	B. Fe + Cl2 → FeCl2.
C. Fe + 2S →FeS2.	D. Fe +S → Fe2S.
Câu 17. Chất nào sau đây tác dụng với kim loại Fe thu được hợp chất Fe(III)?
A. Khí Cl2.	B. dung dịch HCl.	C. bột S, đun nóng.	D. dung dịch CuSO4.
Câu 18. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm là
A. Na, Fe, K.	B. Na, Cr, K.	C. Na, Ba, K.	D. Mg, Na, Ca.
Câu 19. dãy kim loại (khi đun nóng) đều tác dụng được với Cl2 và O2
A. Mg, Cu, Al.	B. Ag, Mg, Fe.	C. Au, Mg, Al.	D. Cu, Zn, Pt.
Câu 20. Dãy kim loại (khi đun nóng) đều tác dụng được với Cl2 và O2 có cùng số oxi hoá
A. Mg, Cu, Zn.	B. Ag, Mg, Fe.	C. Au, Mg, Al.	D. Cu, Zn, Fe.
2.	Mức độ thông hiểu: (1)
Câu 21. Hiện tượng quan sát được khi cho một vài hạt kẽm (Zn) vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl là gì?
A.	Viên kẽm tan ra, có bọt khí thoát ra.
B.	Viên kẽm không tan.
C.	Viên kẽm tan ra, dung dịch sau phản ứng có màu xanh.
D.	Có kết tủa màu trắng xuất hiện đồng thời có khí thoát ra.
Câu 22. Dây sắt nóng đỏ cháy mạnh trong khí chlorine tạo ra khói có màu nâu. Khói có màu nâu chứa chất nào sau đây?
A. FeCl3.	B. FeCl2.	C. FeCl2, Fe.	D. Fe3O4
Câu 23. Cho 1 mẫu nhỏ kim loại sodium (Na) vào ống nghiệm có chứa 3 mL dung dịch CuSO41M , hiện tượng quan sát được là
A.	có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh.	B. có khí thoát ra, dung dịch thu được không có màu.
C. xuất hiện kết tủa đỏ.	D. có khí thoát ra, dung dịch thu được có màu xanh.
Câu 24. Cho một chiếc đinh sắt đã làm sạch vào cố chứa ống nghiệm chứa khoảng 3ml dung dịch CuSO4 1M. Sau 5 phút, dùng kẹp lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch. Phản ứng hóa học nào đã xảy ra trong thí nghiệm đó?
A. Fe + CuSO4  Cu + FeSO4	B. Cu + FeSO4  Fe + CuSO4
C. Zn + CuSO4  Cu + ZnSO4	D. 2Fe + 3CuSO4  3Cu + Fe2(SO4)3
Câu 25. Một học sinh khi thực hành thí nghiệm tại phòng thực hành chẳng may làm rơi nhiệt kế có chứa thủy ngân (Hg). Hơi thủy ngân rất độc, vậy ta có thể sử dụng chất nào sau đây để rắc lên chỗ thủy ngân chảy ra từ nhiệt kế do bị vỡ để có thể thu gom dễ dàng và an toàn hơn.
A. Bột lưu huỳnh.	B. Bột sắt.	C. Bột mì.	D. Bột than hoạt tính.

Câu 26. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1)	Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3.
(2)	Cho Ba vào dung dịch CuSO4.
(3)	Cho Zn vào dung dịch CuSƠ4
(4)	Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. Số thí nghiệm nào thu được kim loại là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 27. Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là:
A. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.	B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu.
C. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.	D. CU(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.
Câu 28. Cho 0,02 mol Na vào 100 mL dung dịch chứa CuSO4 0,05 M và H2SO40,05 M. Hiện tượng của thí nghiệm trên là
A. có khí bay lên và có kết tủa màu xanh lam.	B. chỉ có khí bay lên.
C. chỉ có kết tủa màu xạnh lam.	D. có khí bay lên và có kết tủa sau đó kết tủa tan.
Câu 29. Kẽm khử được các catỉon kim loại trong dãy muôi nào sau đây?
A. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2, Ni(NO3)2.	B. A1C13, MgCl2, Pb(NO3)2.
C. AlCl3,Ni(NO3)2, Pb(NO3)2.	D. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2.
Câu 30. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
-	Thí nghiêm 1: cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1 M.
-	Thí nghiệm 2: cho m gam bột Fe (dư) vào v2 lít dung dịch AgNƠ3 0,1 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V1 so với v2 là
A. V1 = V2.	B. V1= 10V2'	C. V1 = 5V2.	D. V1 - 2V2.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (5ý) Câu 31. a) Kim loại có tinh dẫn điện tốt nhất là bạc (Ag).
b)	Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là lithium (Li).
c)	Kim loại có độ cứng lớn nhất là tungsten (W).
d)	Kim loại nhôm (Al) có thể kéo dài, dát mỏng tốt.
Câu 32. a) Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là tính khử.
b)	Kim loại càng hoạt động hoá học thì tinh khử càng mạnh.
c)	Những kim loại kém hoạt động hoá học (trơ) như vàng, platinum không thể hiện tính khử.
d)	Kim loại bạc có tính khử yếu trong khi cation Ag+ có tính oxi hoá mạnh.
Câu 33. a) Kim loại sắt (dư) cháy trong khí chlorine chỉ tạo một muối.
b)	Kim loại nhôm có thể tan trong dung dịch kiềm.
c)	Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSƠ4 thì khối lượng thanh Zn tăng.
d)	Kim loại Al, Fe đều không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
Câu 34. a) Thông thường, kim loại M hoạt động càng mạnh thì giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá - khử
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càng âm.

b)	Kim loại M càng kém hoạt động thì giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá - khử EoM n / M


càng dương.

c)	Trong cặp oxi hoá - khử H2O/H2 thì H2O là dạng khử, H2 là dạng oxi hoá.
d)	Magnesium là kim loại có độ hoạt động hoá học mạnh hon nhôm (aluminium), giá trị thế điện cực chuẩn của cặp Mg2+/Mg âm hơn giá trị thế điện cực chuẩn của cặp A13+/A1.

Câu 35. Ở môi trường trung tính, quá trình 2H2O + 2e  H2 + 2OH- có giá trị EoH O / H

2	2E


= -0,413 V.

a)	Những kim loại M cố thế điện cực chuẩn

o
M n / M

< -0,413 V đều khử được nước ở điều kiện thường.

b)	Sodium khử được nước theo phương trình hoá học: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 nên EoNa / Na


< -0,413 V.

c)	Nước đóng vai trò là chất khử khi phản ứng với kim loại M (như Na, K) có thế điện cực chuẩn EoM n / M


< -0,413 V.

d)	Khi hydrogen là sản phẩm khử của nước khi nước phản ứng với kim loại mạnh như Na, K.
Câu 36. Cho ít bột Fe vào dung dịch CuSO4 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y.
a)	Y chỉ chứa 1 kim loại.
b)	X chứa Fe2(SO4)3 và CuSO4.
c)	Thí nghiệm chứng tỏ tính khử của Cu mạnh hơn Fe.
d)	Điện phân dung dịch X thấy khí H2 thoát ra ở anode.
Câu 37. Thả một đinh sắt nặng m1 gam đã được đánh sạch bề mặt vào cốc chứa dung dịch copper(II) sulfate màu xanh. Sau một thời gian thấy toàn bộ lượng đồng sinh ra đã bám vào “đinh sắt” (thực chất là phần đinh sắt chưa phản ứng). Lấy “đinh sắt” ra khỏi cốc dung dịch, sấy khô, đem cân được m2 gam.
a)	Phản ứng diễn ra là: 2Fe(s) + 3Cu2+(aq)  2Fe3+(aq) + 3Cu(s)
b)	Màu xanh của dung dịch copper(II) sulfate nhạt dần.
c)	So sánh, thu được kết quả m2 < m1.
d)	Nếu thay đinh sắt ban đầu bằng thanh kẽm thì màu xanh của dưng dịch, không thay đổi.
Câu 38. Cho một ít bột nhôm vào muỗng đốt hoá chất rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn. Khi một phần bột nhôm trong muỗng cháy đỏ thì đưa nhanh muỗng vào bình chứa oxygen dư. Bột nhôm cháy nhanh và phát ra ánh sáng màu trắng rất mạnh, tạo thành hợp chất A.
a)	Nhôm bi khử tạo thành hợp chất A.
b)	Số oxi hoá của nhôm trong hợp chất A là +3.
c)	Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa aluminium và oxygen có giá trị âm ( r H o  <0).298

d)	Phản ứng trên liên quan đến 2 cặp oxi hoá - khử là Al3+/A1 và O2/2O2-.
Câu 39. Cho 3 thí nghiệm sau:
-	Thí nghiệm 1: Cho một mẩu sodium vào nước đã thêm vài giọt dung dịch phenolphthalein.
-	Thí nghiệm 2: Cho một mẩu kẽm vào dung dịch hydrochloric acid loãng.
-	Thí nghiệm 3: Cho một mẩu đồng vào dung dịch sulfuric acid đặc.
a)	Các kim loại bị oxi hoá trong cả ba thí nghiệm trên.
b)	Cả ba dung dịch đều đổi màu trong quá trình phản ứng,
c)	Thí nghiệm 3 có sinh ra khí z. Tỉ khối hơi của khí z so với khí X thoát ra ở thí nghiệm 2 là 32.
d)	Tổng hệ số tối giản của các chất trong phương trình hoá học ở thí nghiệm 3 là 6.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. (2)
Câu 40. Cho các kim loại sau: Li, Ba, Mg, Al, Pb, Cu. Có bao nhiêu kim loại phản ứng được với nước nguyên chất (pH = 7) ở điều kiện thường?
Câu 41. Cho dãy các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag, Al, Na, Ba. Có bao nhiêu kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl ?
Câu 42. Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCI2. Có bao nhiêu trường hợp có xảy ra phản ứng hoá học ?
Câu 43. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1)	Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
(2)	Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.
(3)	Cho Na vào dung dịch CuSO4.
(4)	Dần khí CO (dư) qua ống nghiệm có bột CuO, nung nóng. Thí nghiệm nào thu được kim loại?
Câu 44. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1)	Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3.
(2)	Cho Ba vào dung dịch CuSO4.
(3)	Cho Zn vào dung dịch CuSƠ4
(4)	Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. Thí nghiệm nào thu được kim loại?
Câu 45. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,7437 lít H2 (đkc). Khi cho m gam hỗn hợp X vào 200 mL dung dịch chứa CuSO4 0,2 M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? (1,92)
Câu 46. Nung nóng hỗn hợp X gồm 3,36 g bột sắt và 1,28 g bột lưu huỳnh (không cỏ không khí), thu được hỗn hợp
Y. Hoà tan Y vào dung dịch HC1 dư, thư được hỗn hợp khí z. Đốt cháy z cần a mol oxygen. Giá trị của a là bao nhiêu? (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). (0,07)
Câu 46. Hoà tan hoàn toàn 10,4 g hỗn hop Mg, Al và Zn trong dung dịch HC1 dư, thu được 7,437 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu? (31,7)
Câu 47. Nhúng một thanh Zn vào 100 mL dung dịch CuSO4, sau một thời gian phản ứng lấy thanh Zn ra khỏi dung dịch, làm khô và đem cân thấy khối lượng thanh Zn giảm 0,01 g. Cho dung dịch loãng NaOH dư vào dung dịch sau phản ứng thu được 0,49 g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là bao nhiêu ? (0,15 M)

Câu 48. Cho 0,456 g hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 mL dung dịch AgNƠ3 0,12 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,312 g chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đau là bao nhiêu gam? (0,24)
Câu 49. Nung nóng 11,9 g hôn hợp Mg, AI và Fe trong không khí một thời gian, thu được 13,5 g hỗn hợp rắn X. Hoà tan vừa đủ X trong V mL dung dịch HC1 1 M, thu được 7,437 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chỉ chứa muối. Giá trị của V là bao nhiêu? (800)
Câu 50. Cho hỗn hợp X gồm AI và Mg tác dụng với 200 mL dung dịch gồm AgNO3 a mol/L và Cu(NO3)2 2a mol/L, thu được 9,04 g chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,7353 lít khí SO2 (ở đkc, là sản phẩm khử duy nhất). Giả trị của a là bao nhiêu? (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). (0,3)
III.	KIM LOẠI TRONG TỰ NHIÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP TÁCH KIM LOẠI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
1.	Mức độ nhận biết: (3)
Câu 1. Chất nào sau đây là thành phần chính của quặng hematite ?
A. Iron (II) oxide.	B. Iron (III) sulfide.	C. Iron (III) oxide.	D. Iron (II) sulfide.
Câu 2. Thành phần chính của quặng bauxite là
A. Al2O3.2H2O.	B. Fe2O3.	C. FeS2.	D. CuFeS2.
Câu 3. Kim loại nào sau đây thường có dạng đơn chất trong tự nhiên ?
A. Vàng.	B. Đồng.	C. Kẽm.	D. Sắt.
Câu 4. Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3.2H2O ?
A. Quặng bauxite.	B. Quặng hematite.	C. Quặng pyrite.	D. Quặng zinc blende.
Câu 5. Kim loại nào sau đây thường có dạng đơn chất trong tự nhiên ?
A. Platinum.	B. Đồng.	C. Kẽm.	D. Sắt.
Câu 6. Quặng pyrite có thành phần chính là
A. FeS2.	B. Fe2O3.	C. Al2O3.2H2O.	D. CuFeS2.
Câu 7. Kim loại nào sau đây thường có dạng đơn chất trong tự nhiên ?
A. Bạc.	B. Đồng.	C. Kẽm.	D. Sắt.
Câu 8. Quặng nào sau đây có thành phần chính là Fe2O3 ?
A. Quặng hematite.	B. Quặng bauxite.	C. Quặng pyrite.	D. Quặng zinc blende.
Câu 9. Kim loại nào sau đây thường tồn tại dạng hợp chất trong tự nhiên?
A. Sắt.	B. Vàng.	C. Bạc.	D. Platinum.
Câu 10. Quặng nào sau đây có thành phần chính là CuFeS2 ?
A. Quặng chalcopyrite.	B. Quặng bauxite.	C. Quặng pyrite.	D. Quặng zinc blende.
Câu 11. Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng boxit.	B. quặng manhetit.	C. quặng pirit.	D. quặng đolomit
Câu 12. Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra
A. sự khử ion Cl-.	B. sự oxi hoá ion Cl-.	C. sự oxi hoá ion Na+. D. sự khử ion Na+.
Câu 13. Điều chế kim loại K bằng phương pháp
A.	dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao
B.	điện phân dung dịch KCl có màng ngăn
C.	điện phân KCl nóng chảy
D.	điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn
Câu 14. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?
A. K.	B. Na.	C. Fe.	D. Ca.
Câu 15. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
A. Mg.	B. Ca.	C. Cu.	D. Na.
Câu 16. Yếu tố nào dưới đây không đúng khi nói về tái chế kim loại:
A.	Tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên
B.	Giảm thiểu khí thải CO2 và các khí độc hại khác.
C.	Giảm chi phí sản xuất.
D.	Tăng giá thành sản phầm.
Câu 17. Nguyên nhân nào dưới đây không đúng khi nói về việc tái chế kim loại:
A.	Trữ lượng các mỏ quặng kim loại ngày càng cạn kiệt, trong khi nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng và lượng phế thải kim loại tạo ra ngày càng nhiều.
B.	Trữ lượng các mỏ quặng kim loại còn nhiều, nhu cầu sử dụng kim loại ngày càng tăng nhưng thiếu các thiết bị máy móc hiện đại để khai thác.
C.	Giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và phục vụ sản xuất.
D.	Tạo ra nhu cầu việc làm cho xã hội.




Câu 18. Để phát triển việc tái chế kim loại cần có:
A.	Hệ thống nhân lực lớn, hùng mạnh.
B.	Quy mô, công nghệ tái chế hiện đại, chuyên nghiệp để tăng hiệu quả và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe con người.
C.	Hệ thống xử lý rác thải hoàn chỉnh.
D.	Tài chính lớn.
Câu 19. Việc tái chế kim loại mang lại nhiều lợi ích cho môi trường, trong các lợi ích nào dưới đây không phải do việc tái chế kim loại đem đến:
A.	Giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng cho môi trường đất, môi trường nước.
B.	Giúp tiết kiệm năng lượng.
C.	Giúp cắt giảm khí thải carbon.
D.	Giúp con người phát triền toàn diện
Câu 20. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường thu gom các rác thải kim loại như vỏ lon bia, sắt thép phế liệu. Mục đích chính của việc thu gom này là để?
A. tái chế kim loại.	B. đem đốt, tiêu huỷ.	C. làm đồ chơi. D. làm nhiên liệu.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (3ý)
Câu 21. 
a) Các kim loại Fe, Al, Cu đều có thể điều chế bằng phương pháp dùng CO khử oxide kim loại tương ứng.
b)	Trong công nghiệp, kim loại Al chỉ có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân.
c)	Để tách Ag khỏi các tạp chất Fe, Cu ta có thể cho hỗn họp vào dung dịch AgNO3 dư.
d)	Trong công nghiệp, kim loại Na được điều chế bằng cách điện phân dung dịchNaCl.
Câu 22. 
a) Đồng có thể được tách từ copper(II) oxide bằng cách nung nóng.
b)	Trong phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide, có thể thu được aluminium nóng chảy ở điện cực âm của bình điện phân.
c)	Kẽm có thể được tách từ zinc oxide bằng cách nung nóng zinc oxide với carbon.
d)	Nung nóng oxide kim loại: Silver oxide; Calcium oxide và Mercury(II) oxide đều thu được kim loại.
Câu 23. Điện phân 200 mL dung dịch chứa hai muối Cu(NO3)2 X M và AgNO3 ỵ M với cường độ dòng điện 0,804 A. Sau thời gian điện phân là 2 giờ, khối lượng cathode tăng thêm 3,44 g và bắt đầu thoát khí.
a)	Kim loại nào có nồng độ cao hơn sẽ được tạo thành trước.
b)	Giá trị của X vày đều bằng 0,1.
c)	Sau 2 giờ trong bình điện phân chỉ còn 1 chất tan.
d)	Số mol khí thoát ra ở anode sau 2 giờ điện phân là 0,2.
Câu 24. Cho 4,958 lít khí CO (ở đkc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 g một oxide sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với H2 bằng 20.
a)	Công thức của oxide sắt là Fe2O3.
b)	Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là 75%.
c)	Hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích 4,958 lít (ở đkc).
d)	Khối lượng chất rắn thu được là 5,6 g.
Câu 25. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy hỗn hợp alumina (Al2O3) và cryolite (Na3AlF6) còn gọi là quy trình Hall - Héroult: 2A12O3(s)  4Al(s) + 3O2(g) (như hình dưới đây). Nhiệt độ nóng chảy của hỗn họp alumina và cryolite khoảng 950°C, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nong chảy của alumina (> 2000°C); ngoài ra, cryolite còn làm tăng độ dẫn điện của hỗn hợp nóng chảy. Trong quá trình điện phân, cực dương làm bằng
graphite bị ăn mòn và liên tục được nhúng xuống bể điện phâm Sau một thời gian, các thanh graphite này sẽ được thay mới.
[image: ]
Hình 15.1. Mô hình quy trình Hall - Héroult
a)	Nhôm kim loại được tách ra tại cathode.
b)	Cryolite được thêm vào bể điện phân giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất.
c)	Bên cạnh nhôm, oxygen tinh khiết cũng có thể thu được trực tiếp từ quy trình này.
d)	Vì anode và cathode đều làm bằng graphite, nên nếu đổi chiều dòng điện (anode trở thành cathode và ngược lại) thi quy trình điện phân vẫn diễn ra bình thường.
IV.	HỢP KIM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
1.	Mức độ nhận biết: (3)
Câu 1. Tên gọi nào sau đây không phải là hợp kim
A. Tecmit.	B. Inox.	            C. Đuyra.		D. Đồng thau.
Câu 2. Gang là hợp kim cuả Iron với carbon và một số nguyên tố khác trong đó cảrbon chiếm
A. 2% đến 5%.	B. 0,01% đến 2%.	C. 1% đến 2%. 		D. 0,2% đến 5%.
Câu 3. Liên kết hoá học chủ yếu trong họp kim là
A. liên kết cộng hoá trị và liên kết ion.
B. liên kết ion và tương tác yếu giữa các phân tử (tương tác Van der Waals).
C. liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị.
D. tương tác yếu giữa các phân tử (tương tác Van der Waals) và liên kết kim loại.
Câu 4. Đồng thau là hợp kim của kim loại nào?
A. Cu-Ag	B. Cu-Zn	C. Cu-Mg	D. Cu-Al
Câu 5. Cho các tính chất sau: (1) Tính chất vật lí;(2) Tính chất hoá học;(3) Tính chất cơ học.Hợp kim và các kim loại thành phần tạo hợp kim đó có tính chất nào tương tự?
A. (2).                             B. (1).	                                       C. (3).	                         D. (1) và (2).
Câu 6. Duralumin là một loại hợp kim quan trọng của nhôm, có đặc điểm là nhẹ, cứng, bền cơ học phù hợp với các ứng dụng
A. Chế tạo cánh máy bay.				B. Làm ống dẫn dầu, mỏ neo.
C. Làm thiết bị dẫn điện.				D. làm nhạc cụ.
Câu 7. Những hợp kim có tính chất nào dưới đây được ứng dụng để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay?
A. Những hợp kim nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao.
B. Những hợp kim không gỉ, có tính dẻo cao.
C. Những hợp kim có tính cứng cao.
D. Những hợp kim có tính dẫn điện tốt.
Câu 8. Nung một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí O2 dư thấy sinh ra 0,448 lít CO2 (đktc). Thành phần phẩn trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là
A. 2,4%.                          B. 4,8%..                                      C. 4,2%.                         D. 4,6%.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
B. Không có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và ánh kim.
C. Hay bị gỉ, mềm, chịu nhiệt tốt, chịu ma sát tốt.
D. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa hai kim loại cơ bản.
Câu 10. Những ứng dụng của hợp kim đồng rất phổ biến vì chúng có độ chống ăn mòn cao do đó thường thấy trong sản xuất các đường ống, dây cáp điện, nồi hay bộ tản nhiệt. Ngoài ra các chi tiết trong xây dựng có thể được làm từ hợp kim đồng, đồ trang sức, tượng… có độ bền cao.
Có 3 mẫu hợp kim: Cu-Ag; Cu-Al; Cu-Zn. Chỉ dùng 1 dung dịch acid thông dụng và 1 dung dịch base thông dụng nào sau đây để phân biệt được 3 mẫu hợp kim trên?
A. HCl và NaOH.	B. HNO3 và NH3.	C. H2SO4 và NaOH.	D. H2SO4 loãng và NH3
Câu 11. Kết luận nào sau đây không đúng về hợp kim ?
A. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần của các đơn chất tham gia hợp kim và cấu tạo mạng tinh thể của hợp kim.
B. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa một kim loại cơ bản và một số kim loại hoặc phi kim khác.
C. Thép là hợp kim của Fe và C.
D. Nhìn chung hợp kim có những tính chất hoá học khác tính chất của các chất tham gia tạo thành hợp kim.
Câu 12. Một loại hợp kim của sắt trong đó có nguyên tố C (0,01% - 2%) và một lượng rất ít các nguyên tố Si, Mn, S,
P. Hợp kim đó là
A. gang trắng	B. thép	C. gang xám	D. đuyra
Câu 13. Có 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Al, Ag. Thuốc thử nào tốt nhất để nhận biết được cả 5 kim loại trên ?
A. Dung dịch NaOH.	B. Dung dịch HC1.
C. Dung dịch H2SO4 loãng.	D. Dung dịch NH3.
Câu 14. Cho các tính chất sau:
(1) Tính chất vật lí;	(2) Tính chất hoá học;	(3) Tính chất cơ học. Hợp kim và các kim loại thành phần tạo hợp kim đó có tính chất nào tương tự?
A. (1)	B. (2) và (3)	C. (2)	D. (l) và (3).
Câu 15. Một mẫu kim loại thủy ngân có lẫn tạp chất kẽm, thiếc, chì. Để làm sạch các tạp chất này có thể cho mẫu thủy ngân trên tác dụng với lượng dư của dung dịch nào sau đây ?
A. Hg(NO3)2	B. Zn(NO3)2	C. Sn(NO3)2	D. Pb(NO3)2

Câu 16. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?
A. Thép là hợp kim của Fe không có C và có một ít S, Mn, P, Si.
B. Thép là hợp kim của Fe có từ 0,01 - 2% C và một ít Si, Mn, Cr, Ni.
C. Thép là hợp kim của Fe có từ 2-5% C và một ít S, Mn, p, Si.
D. Thép là hợp kim của Fe có từ 5-10% C và một lượng rất ít Si, Mn, Cr, Ni.
Câu 117. Thép là hợp kim Fe – C và một số nguyên tố khác, trong đó C chiếm khoảng
A. trên 2%.	B. 5% đến 10%.	C. 0,01% đến 2%.	D. Không chứa C.
Câu 18. Gang và thép là hợp kim của Fe. Tìm phát biểu đúng.
A. Gang là hợp kim Fe – C (5% đến 10%).
B. Nguyên tắc sản suất gang là khử Fe trong oxit bằng CO, H2 hay Al ở nhiệt độ cao.
C. Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất trong gang (C, Si, Mn, S, P) thành oxit nhằm giảm hàm lượng của chúng.
D. Thép là hợp kim Fe – C (2% đến 5%).
Câu 19. Gang là hợp kim của sắt với cacbon và một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S,… trong đó hàm lượng cacbon chiếm:
A. Từ 2% đến 6%.	B. Dưới 2%.	C. Từ 2% đến 5%.	D. Trên 6%.
Câu 20. Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Loại than đó là:
A. than non.	B. than đá.	C. than gỗ.	D. than cốc.
Câu 21. Đuyra là một trong các hợp kim của X và xuất hiện khá sớm. Thành phần hóa học chủ yếu của đuyra là X, đồng, mangan và magiê. Thông thường người ta sử dụng hợp kim với mã số AA2024 có thành phần (trên tổng khối lượng) là 4,4%Cu, 1,5%Mg, 0,6%Mn. X là nguyên tố
A. Sắt.	B. Cacbon.	C. Vàng.	D. Nhôm.
Câu 22. Duyra la môt loai hợp kim của nhôm, nhẹ và bền thường được dùng trong công nghiệp chế tạo máy bay, ô tô, tàu vũ trụ... Hợp kim Duyra có thành phần là
A. Al, Cu và một số nguyên tố khác như Mn, Fe, Si.
B. Al2O3, K2O và một số nguyên tố khác như Mn, Fe, Si.
C. Al, Ag và một số nguyên tố khác như Mn, Fe, si.
D. Al2O3 và một số nguyên tố khác như Mn, Fe, Si.
Câu 23. Tên gọi nào sau đây của hợp kim, có thành phần chính là sắt?
A. Thạch anh.	B. Đuyra.	C. Vàng tây.	D. Inoc.
Câu 24. Ứng dụng nào sau đây không phải của hợp kim của Sắt:
A. Thép tấm, xây dựng nhà cửa, vật dụng trong đời sống…
B. Đường ray xe lửa, két sắt, máy nghiền đá…
C. Dụng cụ Y tế, nhà bếp, vòng bi, vỏ xe bọc thép…
D. Sản xuất tơ sợi, phẩm nhuộm, nhựa PVC…
Câu 25. Đặc điền nào không phải của hợp kim của nhôm:
A. Nhẹ.	B. Bền trong không khí và nước.
C. Có màu trắng bạc.	D. Cứng nhưng giòn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (1ý) Câu 26. a) Trong hợp kim, kim loại chinh có hàm lượng lớn nhất được gọi là kim loại cơ bản.
b)	Trong họp kim, tên của kim loại cơ bản được sử dụng làm tên gọi của hợp kim.
c)	Trong hợp kim, kim loại cơ bản có hàm lượng lớn nhất được gọi là chất tan.
d)	Trong hợp kim, kim loại cơ bản có hàm lượng trên 90%.
Câu 27. a) Đồng thau là hợp kim chứa khoảng 70% đồng và 30% kẽm thường được dùng làm dây dẫn điện.
b)	Duralumin thường được dùng đế chế tạo vỏ máy bay.
c)	Hợp kim là hỗn hợp của một kim loại cơ bản và phi kim hoặc kim loại khác.
d)	Duralumin là hợp kim của nhôm có thành phần chính là nhôm và sắt.
V.	SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án.
1.	Mức độ nhận biết: (2)
Câu 1. Đinh sắt để lâu ngày ngoài không khí hoặc nơi ẩm sẽ xảy ra hiện tượng gì?
A. Bị gỉ.	B. Chống gỉ.	C. Bị phồng lên.	D. Bị gãy.
Câu 2. Sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường gọi là:
A. Sự ăn mòn hóa học.	B. Sự ăn mòn kim loại.	C. Sự ăn mòn điện hóa.	D. Sự khử kim loại.
Câu 3. Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng ăn mòn kim loại?
A. Ống thép bị gỉ sắt màu nâu đỏ.	B. Vòng bạc bị xỉn màu.
C. Cộng trình bằng đá bị ăn mòn bởi mưa acid.	D. Chuông đồng bị gỉ đồng màu xanh.
Câu 4. Đinh sắt bị ăn mòn khi gắn với kim loại nào sau đây?
A. Magnesium.	B. Nhôm.	C. Kẽm.	D. Đồng.
Câu 5. Ngâm các mẫu sau vào dung dịch acid rồi để ngoài không khí, mẫu nào không xảy ra ăn mòn điện hoá?
A. Miếng gang.	B. Lá đồng.	C. Miếng tôn.	D. Đinh sắt.
Câu 6. Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá?
A. KCl.	B. HCl.	C. CuSO4.	D. MgCl2.
Câu 7. Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hoá?
A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO3.	B. Đốt lá sắt trong khí Cl2.
C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.	D. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4.
Câu 8. Quấn sợi dây kim loại X quanh một đinh sắt rồi nhúng vào ống nghiệm đựng dung dịch HCl loãng. Biết rằng thí nghiệm xảy ra sự ăn mòn điện hoá của đinh sắt. Kim loại X là
A. Mg.	B. Al.	C. Cu.	D. Zn.
Câu 9. Trường hợp nào sau đây kim loại bị ăn mòn điện hoá học?
A. Đốt dây sắt trong khí oxygen khô.	B. Thép carbon để trong không khí ẩm.
C. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl.	D. Kim loại sắt trong dung dịch HNO3 loãng.
Câu 10. Một vật được chế tạo từ hợp kim Zn -Cu để trong không khí ẩm. Hãy cho biết vật sẽ bị ăn mòn theo loại nào?
A. ăn mòn hoá học.	B. ăn mòn vật lý.	C. ăn mòn điện hoá.	D. ăn mòn cơ học.
Câu 11. Cho các hợp kim: Fe – Cu; Fe – C; Zn – Fe; Mg – Fe tiếp xúc với không khí ẩm. Số hợp kim trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
Câu 12. Trường họp nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hoá?
A. Cho một mẩu sodium vào dung dịch copper(II) sulfate.
B. Nhúng một thanh kẽm vào dung dịch silver nitrate.
C. Nhúng một thanh sắt vào dung dịch iron(III) chloride.
D. Trộn bột Zn vào bột CuSO4.
Câu 13. Trường hợp nào sau đây đã sử dụng phương pháp điện hoá để chống ăn mòn kim loại?
A. Mạ vàng lên quai đồng hồ.	B. Bôi dầu mỡ lên xích xe đạp.
C. Gắn tấm kẽm lên mặt ngoài vỏ tàu biển.	D. Sơn kín bề mặt khung cửa thép.
Câu 14. Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?
A. Gắn đồng với kim loại sắt.	B. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.
C. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.	D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.
Câu 15. Tại Việt Nam, sắt thép thường xuyên bị ăn mòn do khí hậu ẩm ướt và gần biển, dẫn đến mức hư hỏng hàng năm đáng kể. Tỷ lệ sắt thép bị ăn mòn và hư hỏng hàng năm ở nước ta thường xấp xỉ 10%. Trong số các yếu tố sau, yếu tố nào không phải là nguyên nhân chính gây ăn mòn sắt thép trong môi trường này?
A. Sự tiếp xúc với hơi nước và oxi.	B. Sự tiếp xúc với axit sulfuric.
C. Sự tiếp xúc với bức xạ UV từ mặt trời.	D. Sự tiếp xúc với muối biển.
Câu 16. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt, trong thực tế, người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu biển ở phần chìm trong nước. Biện pháp này nhằm để
A. chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp điện hóa.
B. chống ăn mòn kim loại bằng phương pháp cách li kim loại với môi trường.
C. vỏ tàu được chắc hơn.
D. chống ăn mòn bằng cách dùng chất chống ăn mòn.
Câu 17. Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép những khối kim loại. Kim loại có thể được dùng là
A. Cu.	B. Ag.	C. Pb.	D. Zn.
Câu 18. Cho các trường hợp sau: (1) Bọc đinh sắt bằng dây đồng; (2) Bọc đinh sắt bằng dây kẽm; (3) Nhúng đinh sắt vào dung dịch acid. Trường hợp đinh sắt bị rỉ nhanh hơn là
A. (1) và (2).	C. (2) và (3).	B. (1) và (3).	D. (1), (2) và (3).
Câu 19. Hằng năm, sự ăn mòn kim loại làm tổn thất nhiều về kinh tế, thậm chí gây nguy hiểm cho người lao động khi vận hành các thiết bị máy móc tại các công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, viễn thông, điện lực, dầu khí, quân sự, quốc phòng và đặc biệt là các công trình ven biển, … Sự ăn mòn kim loại là
A. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất acid trong môi trường..
B. sự tạo thành oxide trên bề mặt kim loại.
C. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường.
D. là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường, trong đó kim loại bị khử.
Câu 20. Tấm tôn lợp nhà thường được làm từ vật liệu thép tráng kẽm hoặc thép tráng hôn hợp nhôm và kẽm. Mục đích của việc làm trên là
A. giúp bảo vệ bề mặt của vật liệu thép, tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất trong môi trường.
B. dùng phương pháp điện hoá bảo vệ vật liệu thép không bị ăn mòn khi tiếp xúc với các chất trong môi trường.
C. giúp tấm tôn lợp nhà được sáng đẹp và cứng hơn.
D. giúp tấm tôn lợp nhà được nhẹ, sáng đẹp và bền hơn.
2.	Mức độ thông hiểu: (1)
Câu 21. Một học sinh tiến hành thí nghiệm với bốn thanh sắt được đặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung dịch HCl như hình vẽ dưới đây:
[image: ]
Thanh sắt bị hòa tan nhanh nhất sẽ là thanh được đặt tiếp xúc với:
A. Sn.	B. Zn.	C. Cu.	D. Ni.
Câu 22. Một người đàn ông giúp vợ mình làm dây phơi quần áo. Để tiết kiệm tiền mua dây kim loại, người đàn ông đã nối 2 đoạn dây có sẵn trong nhà, một dây bằng đồng, một dây bằng nhôm và cả hai đều nguyên chất. Sau một thời gian để trong không khí ẩm, chỗ nối của 2 dây kim loại có thể xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực dương và bị ăn mòn.
B. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực âm và bị ăn mòn.
C. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Cu là cực dương và bị ăn mòn.
D. Xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa, Al là cực âm và bị ăn mòn.
Câu 23. Tôn mạ kẽm hay còn được gọi tắt bằng cái tên tôn kẽm. Đây là một loại vật liệu xây dựng được sản xuất từ các tấm kim loại (tấm thép). Sau đó được phủ một lớp mạ kẽm trong quá trình nhúng nóng. Trong quá trình thi công, nhóm thợ không cẩn thận làm cho tấm tôn bị sây sát đến lớp bên trong dẫn đến khi dùng một thời gian thì tôn bị gỉ. Hiện tượng hóa học nào đã xảy ra trong tấm tôn nói trên khác với những tấm tôn không gỉ khác?
A. Sắt bị ăn mòn hóa học.	B. Sắt bị ăn mòn điện hóa.
C. Kẽm bị ăn mòn hóa học.	D. Kẽm bị ăn mòn điện hóa.
Câu 24. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt, trong thực tế, người ta gắn tấm Zn vào vỏ ngoài của tàu biển ở phần chìm trong nước. Phương pháp bảo vệ vỏ tàu biển bằng kim loại theo phương pháp này chủ yếu dựa vào nguyên lý nào?
A.	Nguyên lý bảo vệ bằng lớp sơn chống ăn mòn.
B.	Nguyên lý bảo vệ bằng cách tạo ra một lớp điện cách ly.
C.	Nguyên lý bảo vệ bằng cách cung cấp điện cực hi sinh để bảo vệ kim loại chính.
D.	Nguyên lý bảo vệ bằng cách làm giảm độ pH của môi trường xung quanh.
Câu 25. Học sinh A lựa chọn 4 dẫn chứng sau để nói về ăn mòn điện hóa trong một phát biểu trong tiết học.
(1)	Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
(2)	Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
(3)	Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl2.
(4)	Cho lá hợp kim Fe – Cu vào dung dịch H2SO4 loãng. Có bao nhiêu dẫn chứng mà A trích dẫn không chính xác?
A. 1.	B. 4.	C. 2.	D. 3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (4ý) Câu 26. Cho một số phương pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn:
a)	Cách li kim loại với môi trường xung quanh.
b)	Dùng hợp kim chống gỉ.
c)	Ngâm kim loại trong H2O.
d)	Dùng phương pháp điện hoá.
Câu 27. Sự ăn mòn điện hoá xảy ra khi
a)	cho miếng hợp kim Ag - Cu trong dung dịch HC1 loãng.
b)	đặt hợp kim Zn - Cu trong không khí ẩm.
c)	đốt hợp kim Zn-Fe trong bình chứa khí O2 dư.
d)	ngâm kim loại Cu tinh khiết trong dung dịch muối ăn.
Câu 28. Sự ăn mòn điện hoá xảy ra khi nhúng thanh Fe nguyên chất vào
a)	dung dịch HCl;
b)	dung dịch CuCI2;
c)	dung dịch FeCl2;
d)	dung dịch HC1 có lẫn CuCl2.
Câu 29. Để lợp nhà, các tấm tôn (thép mỏng mạ kẽm) được gắn với nhau bởi các đinh thép. Theo thời gian, các tấm tôn bị ăn mòn.
a)	Vị trí đóng đinh thép dễ xảy ra ăn mòn hơn các vị trí khác.
b)	Tấm tôn bị ăn mòn từ trong ra ngoài do thép bị ăn mòn trước kẽm.
c)	Sắt trong tấm tôn không bị ăn mòn theo thời gian.
d)	Lớp tráng kẽm bị ăn mòn trước.

Câu 30. Sự ăn mòn của gang, thép trong không khí ẩm
a)	Dạng ăn mòn hoá học là chủ yếu, do sắt dễ dàng phản ứng với oxygen trong không khí.
b)	Oxygen đóng vai trò là chất oxi hoá.
c)	Tại anode, Fe bị oxi hoá thành Fe2+.
d)	Carbon đóng vai trò là cực âm (anode), sắt là cực dương (cathode) khi sự ăn mòn xảy ra.
Câu 31. Sự ăn mòn điện hoá xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:
a)	Ngâm một đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
b)	Nhỏ từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
c)	Ngâm một lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
d)	Quấn hai sợi dây điện làm bằng nhôm và đồng rồi để trong không khí ẩm.
Câu 32. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1. Cho 1 viên kẽm (zinc) vào ống nghiệm chứa 5 mL dung dịch H2SO4 1 М. Để yên khoảng 2 phút.
Bước 2. Sau bước 1, nhỏ tiếp 5 giọt dung dịch CuSO4 1 M vào ống nghiệm trên.
a)	Ở bước 1, viên kẽm tan và có khí không màu thoát ra.
b)	Ở bước 2, xuất hiện chất rắn màu đỏ bám lên viên Zn.
c)	Ở bước 2, tốc độ thoát khí tăng lên so với thời điểm cuối bước 1.
d)	Ở bước 1, nếu thay dung dịch H2SO4 1 M bằng dung dịch HCl 1 M thì tốc độ hoà tan Zn vẫn không đổi.
[image: ]Câu 33. Tiến hành thí nghiệm về ăn mòn điện hoá như hình sau:
a)	Điện cực Zn là anode, điện cực Cu là cathode.
b)	Khí H2 chỉ thoát ra trên bề mặt thanh Cu, trên thanh Zn không có khí thoát ra.
c)	Nồng độ cation Zn2+ trong dung dịch tăng dần.
d)	Sau một thời gian tốc độ thoát khí sẽ giảm dần và màu xanh của dung dịch đậm dần.

VI.	KIM LOẠI NHÓM IA 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 54. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là
A. 3. 			B. 2. 			C. 4. 				D. 1.
Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là
A. 1s22s2 2p6 3s2. B. 1s22s2 2p6. 		C. 1s22s2 2p6 3s1. 		D. 1s22s2 2p6 3s23p1.
Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là
A. KNO3. 		B. FeCl3. 		C. BaCl2. 			D. K2SO4.
Câu 4: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là 
A. NaCl. 		B. Na2SO4. 		C. NaOH. 			D. NaNO3. 
Câu 5: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch 
A. KCl. 		B. KOH. 		C. NaNO3. 			D. CaCl2. 
Câu 6: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là
A. NaOH, CO2, H2. 	B. Na2O, CO2, H2O.	C. Na2CO3, CO2, H2O. 	D. NaOH, CO2, H2O.
Câu 7: Để bảo quản sodium, người ta phải ngâm sodium trong
A. nước. 		B. rượu etylic. 	C. dầu hỏa. 			D. phenol lỏng.
Câu 8: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3, O2, N2, CH4, H2			B. N2, Cl2, O2, CO2, H2
C. NH3, SO2, CO, Cl2				D. N2, NO2, CO2, CH4, H2
Câu 9: Cho dãy các kim loại: Cu, Na, K. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 
A. 4. 			B. 1. 			C. 3. 				D. 2.  	
Câu 10: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 
A. 2. 			B. 1. 			C. 3. 				D. 4. 

Câu 11: Phản ứng nhiệt phân không đúng là


A. 2KNO3  2KNO2 + O2. 		B. NaHCO3 NaOH + CO2.


C. NH4Cl NH3 + HCl. 			D. NH4NO2 N2 + 2H2O.
Câu 12: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 
	A. 4. 			B. 7. 			C. 5. 				D. 6.
Câu 13: Trong một cốc có a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol HCO3-. Biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d là:
A. a + b = c + d	B. 2a + 2b = c + d	C. 3a + 3b = c + d		D. 2a+b=c+ d
Câu 14: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3,9 gam Potassium tác dụng với 108,2 gam H2O là  
A. 5,00%		B. 6,00%		C. 4,99%.			D. 4,00%.
Câu 15: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,37185 lít khí hydrogen (ở đkc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)
A. Rb. 			B. Li. 			C. Na. 				D. K.
Câu 16: Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?
A. số oxihoá của nguyên tố trong hợp chất.		B. số lớp electron.
C. số electron ngoài cùng của nguyên tử.		D. cấu tạo đơn chất kim loại.
Câu 17.[biết] Tính chất hóa học và qui luật biến đổi tính chất hóa học của kim loại nhóm IA là
	A. có tính khử mạnh và tăng dần từ Li đến Cs.     B. có tính oxi hóa mạnh và tăng dần từ Li đến Cs.
	C. có tính khử mạnh và giảm dần từ Li đến Cs.    D. có tính oxi hóa và giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 18. [biết]  Trạng thái tự nhiên của kim loại nhóm IA là
	A. tồn tại dạng đơn chất và hợp chất.	B. chỉ tồn tại dạng hợp chất.	
    C. tồn tại chủ yếu dạng hợp chất.    	D. tồn tại chủ yếu dạng đơn chất.
Câu 19. [biết]  Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại loại nhóm IA là
	A. ns2.	B. np1.	C. nd1.	D. ns1.
Câu 20. [biết]  Kim loại K bốc cháy trong khí chlorine tạo ra hợp chất có tên gọi là
	A. sodium chlorate.	B. potassium chloride.	C. magnesium chloride.	D. lithium chloride.
Câu 21. [biết]  Trong phòng thí nghiệm để bảo quản kim loại sodium, potassium người ta phải ngâm chúng trong
	A. nước.	B. ethyl alcohol.	C. dầu hỏa.	D. phenol lỏng.
[bookmark: c15q]Câu 22. [biết] Trong y học, hợp chất nào của sodium được sử dụng để làm giảm chứng đau dạ dày do dư acid, điều trị các triệu chứng viêm loét dạ dày hoặc tá tràng?
	A. Sodium hydrogencarbonate.	B. Sodium hydroxide.	
     C. Sodium carbonate.		D. Potassium carbonate.	
Câu 23. [TH]   Kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch kiềm là
A. K.	  B. Be.	 C. Fe.	D. Al.
Câu 24. [TH]  Trong quá trình điện phân dung dịch sodium chloride bão hòa có màng ngăn để điều chế sodium hydroxide, ở cực âm (cathode) xảy ra
 A. sự khử ion Na+.					        B. sự oxi hoá ion Na+.	
 C. sự khử phân tử nước.				        D. sự oxi hoá phân tử nước.
Câu 25. [TH]  Dung dịch chất X không làm đổi màu quỳ tím; dung dịch chất Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn lẫn hai dung dịch trên thu được kết tủa. Hai chất X và Y tương ứng là
A. KNO3 và Na2CO3. 				B. Ba(NO3)2 và Na2CO3.
C. Na2SO4 và BaCl2. 				D. Ba(NO3)2 và K2SO4.
Câu 26: [NB] Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA là
	A. ns1.	B. ns2.	C. ns2np1.	D. (n–1)dxnsy.
Câu 27: [NB] Nguyên tố nào sau đây thuộc nhóm IA?
	A. Ca.	B. Al.	C. Li.	D. Zn.
Câu 28: [NB] Cho dãy các kim loại: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là 
	A. Na.	B. Cs.	C. K.	D. Rb.
Câu 29: [TH] Nguyên tử của các kim loại trong nhóm IA khác nhau về 
	A. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.	B. cấu hình electron nguyên tử.
	C. số oxi hoá của nguyên tử trong hợp chất.	D. trạng thái tồn tại của đơn chất.
Câu 30: [TH] Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. Các kim loại kiềm đều có tính khử mạnh.	
	B. Tính khử các kim loại kiềm tăng dần từ Li đến Cs.
	C. Các kim loại kiềm đều dễ dàng tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo ra oxide tương ứng.		D. Các kim loại kiềm được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối chloride tương ứng.
Câu 31: [NB] Sodium chloride được dùng để làm gia vị thức ăn, điều chế sodium - chlorine, xút, nước Javel... Công thức của sodium chloride là
	A. NaHCO3.	B. NaCl.	C. Na2CO3.	D. KCl.
Câu 32: [NB] Cation kim loại kiềm khi đốt nóng trên ngọn lửa không màu làm cho ngọn lửa có màu tím là
	A. Li+.	B. Na+.	C. K+.	D. Ca2+.
Câu 33: [TH] Để bảo quản sodium người ta phải ngâm trong 
	A. dầu hỏa.	B. nước.	C. phenol lỏng.	D. alcohol.
Câu 34: [TH] Trong quá trình điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bão hòa, tại Cathode xảy ra quá trình nào sau đây?
	A. Khử ion Na+	B. Oxi hóa ion Cl-.	C. Khử H2O.	D. Khử ion Cl-.
Câu 35: [NB] Số oxi hóa của nguyên tử nhóm IIA trong hợp chất là
	A. +2.	B. -2.	C. +1.	D. 0.
Câu 36: [NB] Khoáng vật chứa calcium trong tự nhiên là
	A. calcite.	B. sylvinite.	C. pyrie.	D. halite.
Câu 37: [TH] Cho dung dịch HCl vào dung dịch chất X, thu được khí không màu, nặng hơn không khí, mùi sốc. Chất X là
	A. NaOH.	B. NaHCO3.	C. NaHSO3.	D. NaCl.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai 
Câu 1: Hòa tan 2,76 gam kim loại sodium vào nước dư, sau khi phản ứng xảy hoàn toàn thu dược 200 mL dung dịch A và V lít khí hydrogen (đkc). 
	a) Giá trị của V là 1,344 lít.
	b) Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch A thì quỳ tím chuyển sang màu xanh.
	c) Nếu thay kim loại sodium bằng beryllium thì dung dịch sau phản ứng cũng làm qùy tím hóa xanh.
	d) Thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa 100 mL dung dịch A là 30mL.
Câu 2. Cho một số đặc điểm về hợp chất của kim loại nhóm IA như sau:
a) Phần lớn hợp chất của kim loại nhóm IA tan tốt trong nước và phân li ra ion.
b) Để điều chế xút (sodium hydroxide), người ta tiến hành điện phân dung dịch sodium chloride bão hòa không có màng ngăn.
c) Sodium hydrocarbonate, sodium carbonate có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thực phẩm,…
d) Không thể nhận biết đơn chất, hợp chất của Na+, Li+ dựa vào màu ngọn lửa.
	Câu 3. Hãy cho biết những hiện tượng về 4 thí nghiệm sau là đúng hay sai?
	a) Cho kim loại K vào dung dịch CuCl2 thấy xuất hiện khí không màu và kết tủa màu xanh lam.
	b) Khi cho một mẩu Na vào chậu nước có pha thêm vài giọt quỳ tím, dung dịch thu được làm quỳ tím hoá hồng, trong quá trình phản ứng, miếng natri chạy trên mặt nước.
	c) Có thể dùng NaOH rắn để làm khô các khí ẩm NH3 và O2.
	d) Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch BaCl2.
Câu 4: Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải.
	a) Nước thải của nhà máy có môi trường acid, khi nhúng quỳ tím vào sẽ có màu đỏ.
	b) Vôi sống có công thức hóa học là Ca(OH)2. 
	c) Khối lượng vôi sống cần dùng cho 1m3 nước để nâng pH từ 4 lên 7 là 5,6 gam (bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có).	
	d) Để tăng pH của nước thải, cũng có thể dùng xút (NaOH) hoặc baking soda (NaHCO3). 
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 
Câu 1: Thực hiện phản ứng giữa các dung dịch sau:
a. Potassium carbonate và calcium hydroxide.
b. Sodium phosphate và barium chloride.
c. Magnesium hydrogencarbonate và sulfuric acid.
d. Sodium hydrogencarbonate và barium hydroxide.
e. Barium hydroxide và nitric acid.
Số  phản ứng thu được kết tủa?
Câu 2: Số phát biểu đúng là?
(a) Soda là chất bột màu trắng, tan trong nước tạo môi trường trung tính.
(b) Soda có thể được dùng để làm mềm nước cứng.
(c) Soda bền với nhiệt hon so với baking soda.
(d) Chất béo có thể bị thuỷ phân trong dung dịch soda tạo thành xà phòng.
(e) Có thể dùng baking soda thay cho soda trong việc tẩy rửa lớp dầu, mỡ bám vào bồn rửa
Câu 3: Giá trị biến thiên enthalpy tạo thành chuẩn (kJ/mol) của NaHCO3(s), Na2CO3(s), CO2(g) và H2O(g) lần lượt là -951; -1131; -394 và -242. Tính giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng sau: 2NaHCO3(s) -> Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g) (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 4: Cho một mẩu sodium nhỏ vào cốc nước có chứa vài giọt phenolphthalein. Số phát biểu sai là?
(a) Sodium bị hoà tan nhanh chóng là do hiện tượng ăn mòn điện hoá.
(b) Cốc nước chuyển từ không màu sang màu hồng.
(c) Khí thoát ra trong thí nghiệm là một khí dễ cháy.
(d) Nếu thay mẩu sodium bằng mẩu lithium cùng kích thước thì phản ứng diễn ra chậm hơn
Câu 5: Tính độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 25 oC. Biết rằng ở nhiệt độ này khi hoà tan hết 76,75 gam Na2CO3 trong 250 gam nước thì được dung dịch bão hoà. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 6: Cho Ba vào các dung dịch riêng biệt sau: Ca(HCO3)2, CuSO4, (NH4)2CO3, Na3PO4, MgCl2. Số phản ứng có khí thoát ra?
Câu 7. Cho các đơn chất và hợp chất: NaHCO3, CaO, BaSO4, CaCO3, NaOH, Mg(NO3)2. Có bao nhiêu chất phản ứng với hydrochloric acid?
Câu 8. Cho các kim loại Na, Rb, Fe. Có bao nhiêu kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?
Câu 9. Hòa tan 3,4 gam kim loại magnesium vào cốc chứa 200 mL dung dịch HCl 1,8M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và V lít khí hydrogen (đkc). Khối lượng chất tan có trong dung dịch B là? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 10. Nước muối sinh lí là dung dịch NaCl 0,9%, được sử dụng để rửa vết thương và trầy xước da, hoặc dùng như thuốc nhỏ mắt, để tiêm truyền tĩnh mạch, rửa kính áp tròng, thủy lợi mũi,... Xem khối lượng riêng của dung dịch NaCl 0,9% là 1,009g/mL. Khối lượng sodium chloride cần dùng để pha 2 chai (mỗi chai có thể tích 500 mL) dung dịch nước muối sinh lí trên là? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 11. Soda khan (Na2CO3: có tác dụng làm mềm nước cứng) là hóa chất dùng để xử lí các bể bơi, có thể loại bỏ hai cation Ca2+ và Mg2+. Theo kết quả phân tích, để xử lí 100 m3 nước cần 2,55 kg Na2CO3. Khối lượng soda (kg) cần thiết để xử lí 558 m3 nước ở hồ bơi là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 12. Đau dạ dày thường có nhiều nguyên nhân. Tuỳ vào nguyên nhân đau dạ dày mà các loại thuốc tương ứng được sử dụng. Đau dạ dày thường xuất phát do thừa acid HCl trong dạ dày. Để chữa bệnh này, một số loại thuốc như Nabica (thành phần chính là NaHCO3 sodium hydrogen carbonate hay baking soda) có thể được sử dụng. Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,1022 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 65% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì pH =3 (ổn định trong dạ dày) là bao nhiêu?(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 13: Cho các chất: O2, Cl2, H2O, HCl, NaHCO3. Số chất phản ứng được với Na là bao nhiêu?
Câu 14: Điện phân 20 gram dung dịch muối ăn 5,85% (có màng ngăn), thể tích khí (lít) thoát ra tại anode (đkc) là? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 15: Cho các ứng dụng: (1) nguyên liệu sản xuất thủy tinh; (2) sản xuất sodium; (3) tẩy vết dầu mỡ trước khi mạ điện, sơn, hàn; (4) tách ion Fe3+ để xử lí nước phèn; (5) làm mềm nước cứng.
Có bao nhiêu ứng dụng là của sodium carbonate?
Câu 16: Tính biến thiên enthalpy (kJ) của phản ứng nung vôi trong công nghiệp biết rằng khi nhiệt phân hoàn toàn 60 gram đá vôi thì cần cung cấp nhiệt lượng là 107,52 kJ. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 17: Tiến hành các thí nghiệm sau:
	(1) Cho magnesium vào bình đựng khí oxygen.	
	(2) Điện phân nóng chảy potassium chloride.
	(3) Cho calcium vào nước.	
	(4) Cho sodium vào dung dịch copper (II) sulfate dư.
	(5) Nhiệt phân sodium nitrate.		
	(6) Cho dung dịch sodium hydrocarbonate vào dung dịch sodium hydroxide.
Sau khi kết thúc các phản ứng, liệt kê theo thứ tự tăng dần thứ tự các thí nghiệm sinh ra chất khí là
Câu 18: Cho 2,22 gram hỗn hợp kim loại K, Na và Ba tan vào nước được 500 ml dung dịch X có pH = 13. 
Cô cạn dung dịch X được m gram chất rắn. Tính giá trị m? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
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